
 

          TRƯỜNG MẦM NON 28.7 

LỊCH SINH HOẠT – THỜI GIAN BIỂU LỚP LÁ 1 

NĂM HỌC: 2024 -2025 

THỜI GIAN 
SỐ 

PHÚT 
HOẠT ĐỘNG 

6h30'- 7h00' 30' Đón trẻ 

7h00'- 7h15' 15' Thể dục sáng 

7h15'- 8h00 45'  Điểm danh  - Vệ sinh - Ăn sáng 

8h00'- 8h40' 40' Hoạt động ngoài trời 

8h40-9h40’ 
60' 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 

-Giáo dục 

âm nhạc 

Tạo hình  
 Làm quen với 

toán 

 

Thể dục 
Làm quen chữ 

viết 

 

 

Ôn luyện Khám phá khoa 

học , tự nhiên xã 

hội  

Làm quen văn học – 

Phát triển ngôn ngữ 

9h40'- 10h30' 50' Hoạt động vui chơi  

10h30'- 

11h30' 
60' Vệ sinh - Ăn trưa 

 

11h30'- 

13h50' 
150' Ngủ trưa 

 

13h50'-14h10' 20'  Vệ sinh- ăn xế  

   HOẠT ĐỘNG CHIỀU  

14h10'-14h50' 40' 
* Trẻ hoạt động 

phòng máy vi tính 

* Hướng dẫn thao 

tác vệ sinh 

 

* Tạo hình ngoài 

tiết học 

 

* Thực hiện sách 

* Chơi trò chơi, 

dạy hát, thơ 

 

Ôn luyện 

14h50'-15h20' 30' 

 * Học ngoại 

khóa Anh văn 

 

* Học ngoại khóa 

Thể dục nhịp điệu  

*Học ngoại khóa 

Anh văn 

*Học ngoại khóa thể 

dục nhịp điệu 

* Chơi trò chơi 

*Tổ chức trẻ lao 

động tập thể 

 

 

15h20'- 16h00 40' Vệ sinh - ăn chiều  

16h00'- 

16h30' 
30' Nêu gương 

 

16h30'- 17h00 30' Trả trẻ  

 



 

          TRƯỜNG MẦM NON 28.7 

LỊCH SINH HOẠT – THỜI GIAN BIỂU LỚP LÁ 2 

NĂM HỌC: 2024 -2025 

THỜI GIAN 
SỐ 

PHÚT 
HOẠT ĐỘNG 

6h30'- 7h00' 30' Đón trẻ 

7h00'- 7h15' 15' Thể dục sáng 

7h15'- 8h00 45'  Điểm danh  - Vệ sinh - Ăn sáng 

8h00'- 8h40' 40' Hoạt động ngoài trời 

8h40-9h40’ 
60' 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Thứ 

bảy 

-Giáo dục 

âm nhạc 

Tạo hình  
 Làm quen với 

toán 

 

Thể dục 
Làm quen chữ 

viết 

 

 

Ôn 

luyện 
Khám phá khoa 

học , tự nhiên xã 

hội  

Làm quen  

văn học – 

Phát triển ngôn ngữ 

9h40'- 10h30' 50' Hoạt động vui chơi  

10h30'- 11h30' 60' Vệ sinh - Ăn trưa  

11h30'- 13h50' 150' Ngủ trưa  

13h50'-14h10' 20'  Vệ sinh- ăn xế  

14h10'-14h50' 40'  

 HOẠT ĐỘNG CHIỀU  

* Trẻ hoạt động 

phòng máy vi 

tính 

* Hướng dẫn 

thao tác vệ sinh  

* Tạo hình ngoài 

tiết học 
 *Thực hiện sách  

* Chơi trò chơi, 

Dạy hát , Dạy thơ 

Ôn 

luyện 

14h50'-15h20' 30' 
* Học ngoại 

khóa Anh văn 

* Học ngoại 

khóa thể dục 

nhịp điệu 

* Học ngoại khóa 

Anh văn 

* Học ngoại khóa thể 

dục nhịp điệu 

*Tổ chức trẻ lao 

động tập thể 

 

15h20'- 16h00 40' Vệ sinh - ăn chiều  

16h00'- 16h30' 30' Nêu gương  

16h30'- 17h00 30' Trả trẻ  

 

 

 

 



 

          TRƯỜNG MẦM NON 28.7 

LỊCH SINH HOẠT – THỜI GIAN BIỂU LỚP LÁ 3 

NĂM HỌC: 2024 -2025 

THỜI GIAN 
SỐ 

PHÚT 
HOẠT ĐỘNG 

6h30'- 7h00' 30' Đón trẻ 

7h00'- 7h15' 15' Thể dục sáng 

7h15'- 8h00 45'  Điểm danh  - Vệ sinh - Ăn sáng 

8h00'- 8h40' 40' Hoạt động ngoài trời 

8h40-9h40’ 
60' 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 

Làm quen với 

toán 

Tạo hình    

Làm quen 

chữ viết 

Thể dục 
-Giáo dục 

âm nhạc 

 

Ôn luyện Khám phá khoa học, 

tự nhiên xã hội  

Làm quen văn học – 

Phát triển ngôn ngữ 

9h40'- 10h30' 50' Hoạt động vui chơi  

10h30'- 11h30' 60' Vệ sinh - Ăn trưa  

11h30'- 13h50' 150' Ngủ trưa  

13h50'-14h10' 20'  Vệ sinh- ăn xế  

14h10'-14h50' 40'  

 HOẠT ĐỘNG CHIỀU  

 * Hướng dẫn 

thao tác vệ sinh 
* Thực hiện sách 

* Tạo hình 

ngoài tiết học 

* Dạy hát, hoặc thơ, 

trò chơi 

* Trẻ hoạt động 

phòng máy vi tính  

 

Ôn luyện 

14h50'-15h20' 30' 
*Học ngoại 

khóa Anh văn 

*Học ngoại khóa thể 

dục nhịp điệu 

*Học ngoại 

khóa Anh văn 

*Học ngoại khóa thể 

dục nhịp điệu 

*Tổ chức trẻ lao 

động tập thể 

15h20'- 16h00 40' Vệ sinh - ăn chiều  

16h00'- 16h30' 30' Nêu gương  

16h30'- 17h00 30' Trả trẻ  

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Trương Nguyễn Diễm Phương 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Mỹ 

 

 



 

          TRƯỜNG MẦM NON 28.7 

LỊCH SINH HOẠT – THỜI GIAN BIỂU LỚP CHỒI 1  

NĂM HỌC: 2024 -2025 

THỜI GIAN 
SỐ 

PHÚT 
HOẠT ĐỘNG 

6h30'- 7h00' 30' Đón trẻ 

7h00'- 7h15' 15' Thể dục sáng 

7h15'- 8h00 45'  Điểm danh  - Vệ sinh - Ăn sáng 

8h00'- 8h40' 40' Hoạt động ngoài trời 

8h40-9h30’ 
50' 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Thứ 

bảy 

Tạo hình 

Khám phá khoa 

học, tự nhiên xã 

hội  
  

Làm quen với toán  

 

Làm quen  

văn học – 

Phát triển ngôn ngữ 

Thể dục 

 

Ôn 

luyện 

Giáo dục 

âm nhạc 

9h30'- 10h20' 50' Hoạt động vui chơi  

10h20'- 11h30' 70' Vệ sinh - Ăn trưa  

11h30'- 13h50' 150' Ngủ trưa  

13h50'-14h10' 20'  Vệ sinh- ăn xế  

14h10'-14h40' 30'  

 HOẠT ĐỘNG CHIỀU  

 *Học ngoại khóa 

Anh văn 

* Tạo hình ngoài 

tiết học 

* Trẻ hoạt động 

phòng máy vi tính  

* Hướng dẫn thực 

hiện sách giúp bé nhận 

biết và làm quen với 

chữ cái 

* Dạy hát, 

hoặc thơ, trò 

chơi 

 

 

Ôn 

luyện 

14h40'-15h10' 30' 
* Hướng dẫn thao 

tác vệ sinh 

*Học ngoại khóa 

thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa 

Anh văn 

*Học ngoại khóa thể 

dục nhịp điệu 

*Tổ chức trẻ 

lao động tập 

thể 

15h20'- 16h00 40' Vệ sinh - ăn chiều  

16h00'- 16h30' 30' Nêu gương  

16h30'- 17h00 30' Trả trẻ  

 



 

          TRƯỜNG MẦM NON 28.7 

LỊCH SINH HOẠT – THỜI GIAN BIỂU LỚP CHỒI 2  

NĂM HỌC: 2024 -2025 

THỜI GIAN 
SỐ 

PHÚT 
HOẠT ĐỘNG 

6h30'- 7h00' 30' Đón trẻ 

7h00'- 7h15' 15' Thể dục sáng 

7h15'- 8h00 45'  Điểm danh  - Vệ sinh - Ăn sáng 

8h00'- 8h40' 40' Hoạt động ngoài trời 

8h40-9h30’ 
50' 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
Thứ 

bảy 

Tạo hình 

Khám phá khoa 

học, tự nhiên xã 

hội  
  

Làm quen với toán  

 

Làm quen  

văn học – 

Phát triển ngôn ngữ 

Thể dục 

 

Ôn 

luyện 

Giáo dục 

âm nhạc 

9h30'- 10h20' 50' Hoạt động vui chơi  

10h20'- 11h30' 70' Vệ sinh - Ăn trưa  

11h30'- 13h50' 150' Ngủ trưa  

13h50'-14h10' 20'  Vệ sinh- ăn xế  

14h10'-14h40' 30'  

 HOẠT ĐỘNG CHIỀU  

 *Học ngoại khóa 

Anh văn 

* Tạo hình ngoài 

tiết học 

* Trẻ hoạt động 

phòng máy vi tính  

* Hướng dẫn thực 

hiện sách giúp bé nhận 

biết và làm quen với 

chữ cái 

* Dạy hát, 

hoặc thơ, trò 

chơi 

 

 

Ôn 

luyện 

14h40'-15h10' 30' 
* Hướng dẫn thao 

tác vệ sinh 

*Học ngoại khóa 

thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa 

Anh văn 

*Học ngoại khóa thể 

dục nhịp điệu 

*Tổ chức trẻ 

lao động tập 

thể 

15h20'- 16h00 40' Vệ sinh - ăn chiều  

16h00'- 16h30' 30' Nêu gương  

16h30'- 17h00 30' Trả trẻ  

 



 

          TRƯỜNG MẦM NON 28.7 

LỊCH SINH HOẠT – THỜI GIAN BIỂU LỚP CHỒI 3 

NĂM HỌC: 2024 -2025 

THỜI GIAN 
SỐ 

PHÚT 
HOẠT ĐỘNG 

6h30'- 7h00' 30' Đón trẻ 

7h00'- 7h15' 15' Thể dục sáng 

7h15'- 8h00 45'  Điểm danh  - Vệ sinh - Ăn sáng 

8h00'- 8h40' 40' Hoạt động ngoài trời 

8h40-9h30’ 
50' 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 

Tạo hình 

Khám phá khoa 

học, tự nhiên xã 

hội  

 Làm quen văn học  

Phát triển ngôn ngữ 
Làm quen với 

toán  

 

Thể dục 

 

Ôn luyện 

Giáo dục âm nhạc 

9h30'- 10h20' 50' Hoạt động vui chơi  

10h20'- 11h30' 70' Vệ sinh - Ăn trưa  

11h30'- 13h50' 150' Ngủ trưa  

13h50'-14h10' 20'  Vệ sinh- ăn xế  

14h10'-14h40' 30'  

 HOẠT ĐỘNG CHIỀU  

 *Học ngoại 

khóa Anh văn 

* Tạo hình ngoài 

tiết học 

* Dạy hát, hoặc thơ, 

trò chơi 

* Thực hiện sách 

nhận biết và làm 

quen chữ cái 

* Trẻ hoạt động 

phòng máy vi 

tính  

 

Ôn luyện 

14h40'-15h10' 30' 
* Thao tác vệ 

sinh 

*Học ngoại khóa 

thể dục nhịp điệu 

*Học ngoại khóa 

Anh văn 

*Học ngoại khóa 

thể dục nhịp điệu 

*Tổ chức trẻ lao 

động tập thể 

15h20'- 16h00 40' Vệ sinh - ăn chiều  

16h00'- 16h30' 30' Nêu gương  

16h30'- 17h00 30' Trả trẻ  

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Nhung 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Mỹ 



 

          TRƯỜNG MẦM NON 28.7 

LỊCH SINH HOẠT - THỜI GIAN BIỂU KHỐI MẦM 

NĂM HỌC: 2024-2025         

THỜI GIAN 
SỐ  

PHÚT 
HOẠT ĐỘNG 

6h30'- 7h00' 30' Đón trẻ 

7h00'- 7h15' 15' Thể dục sáng 

7h15'- 8h00 45'  Điểm danh - Ăn sáng 

8h00'- 8h40' 40' Hoạt động ngoài trời 

8h50'-9h10' 20' 

HOẠT ĐỘNG HỌC 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 

Tạo hình 

  

Làm quen văn học 

(PTNN) 
Khám phá 

khoa học 

  

Giáo dục  

âm nhạc 

Làm quen 

với toán 

  

Ôn luyện 

  
Thể dục 

9h20'- 10h20' 60' Hoạt động vui chơi 

10h30'- 11h30' 60' Vệ sinh ăn trưa 

11h30'- 13h50' 150' Ngủ trưa 

13h50'-14h10' 20'  Vệ sinh- ăn xế 

    HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

14h10'-14h40' 30'  

*Thực hiện sách  

giúp bé nhận biết và 

làm quen với chữ cái  

*Thực hiện phòng 

máy  

*Tạo hình 

ngoài tiết 

học 

*Thực hiện sách tạo 

hình 

*Chơi trò 

chơi 
  

Ôn luyện 

14h40'-15h10' 30' *Thao tác vệ sinh 
* Học ngoại khóa thể 

dục nhịp điệu * Dạy hát 

* Học ngoại khóa thể 

dục nhịp điệu 

*Lao động 

tập thể) 

15h10'-16h00 60' Vệ sinh - ăn chiều 

16h00'- 16h30' 30' Nêu gương 

16h30'- 17h00 30' Trả trẻ 

 

 

 

 



 

          TRƯỜNG MẦM NON 28.7 

                     LỊCH SINH HOẠT- THỜI GIAN BIỂU NHÀ TRẺ 

Năm học: 2024-2025 

Thời gian Số phút                                                           Hoạt động 

6h30'- 7h00' 30'                                                             Đón trẻ 

7h00'- 7h15' 15'                                                           Thể dục sáng 

7h15'- 8h00 45'                                                      Điểm danh - Ăn sáng 

8h00'- 8h30' 30'                                                     Hoạt động ngoài trời  

8h40'- 9h0 20'                                                 Hoạt động học 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4  Thứ 5 Thứ 6    Thứ 7 

Nhận biết phân biệt 

  

Thơ  Nhận biết tập nói 

  

Kể chuyện Tạo hình 

  

Ôn 

luyện 

  
9h00'- 9h20' 20' Vận động Giáo dục âm 

nhạc 

9h20'- 10h00' 40'                                                      Hoạt động vui chơi 

10h00'- 10h15' 15'                                                      Vệ sinh ăn trưa 

10h15'- 11h15' 60'                                                            Ăn Trưa 

11h15'- 13h45' 150'                                                            Ngủ trưa 

13h45'-14h10' 25'                                                        Vệ sinh- ăn xế 

14h10'-14h40' 30' Sinh hoạt chiều 

*Thực hiện sách “ Giúp 

bé làm quen với toán qua 

hình vẽ” 

*Rèn kỹ năng tô 

màu 

*Rèn kỹ năng xâu *Ôn tạo hình *Ôn nhận 

biết phân 

biệt 

Ôn 

luyện 

  

14h40-15h10' 30' * Dạy thơ * Chơi trò chơi *Chơi trò chơi *Chơi trò chơi *Rèn thao 

tác vệ sinh 

15h10'- 16h00' 50' Vệ sinh- ăn chiều 

16h00'- 16h30' 30' Trò chuyện 

16h30'- 17h00' 30' Trả trẻ 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Mỹ 

 


